Ngày soạn: 20/05/2023                                               Giáo viên: Cao Ánh Nguyệt 
TÊN BÀI DẠY: Bài 33: MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ VÀ HỆ BÀI TIẾT Ở NGƯỜI





BỘ SÁCH: Cánh diều

     



   SỐ TIẾT: 3 tiết
I. MỤC TIÊU 
1. Về năng lực 
 a) Nhận thức KHTN 
- Nêu được khái niệm môi trường trong cơ thể

- Nêu được khái niệm cân bằng môi trường trong và vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong ( ví dụ nồng độ glucose, nồng độ muối trong máu, urea, uric acid, pH).
- Nêu được chức năng của hệ bài tiết.
- Dựa vào hình ảnh hay mô hình, kể tên được các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu.
- Dựa vào hình ảnh sơ lược, kể tên được các bộ phận chủ yếu của thận.

 - Trình bày được một số bệnh về hệ bài tiết và cách phòng chống các bệnh đó
b) Tìm hiểu tự nhiên (nếu có) 
- Đọc và hiểu được thông tin một ví dụ cụ thể về kết quả xét nghiệm nồng độ đường và uric acid trong máu
- Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh về thận như sỏi thận, viêm thận,... trong trường học hoặc tại địa phương.
- Tìm hiểu được một số thành tựu ghép thận, chạy thận nhân tạo.

c) Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học (nếu có)

- Vận dụng được hiểu biết về hệ bài tiết để bảo vệ sức khỏe
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực nghiên cứu tài liệu thực hiện nhiệm vụ cá nhân.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ được  giao.
- Trung thực: Cẩn thận trong ghi chép nội dung bài học, làm đầy đủ các bài tập được giáo viên giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học

- Tranh ảnh ( bản điện tử):
+ Tranh Hình 33.1: Môi trường trong cơ thể
+ Tranh hình 33.2: Kết quả thí nghiệm đưa hồng cầu vào các loại dung dịch có nồng độ chất tan khác nhau
+ Tranh Hình 33.3: Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
+ Tranh Hình 33.4: Bệnh sỏi đường tiết niệu

+ Tranh Hình 33.5: Chạy thận nhân tạo

+ Tranh Hình 33.6: Ghép thận
- Máy tính, máy chiếu.

2. Học liệu
- Video   :https://youtu.be/Jk1UhrYeBoM

     https://youtu.be/tCv66DdEsNI
- Phiếu học tập tương tác trên quizzi, padlet 
https://quizizz.com/join?gc=37230019
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- Sách giáo khoa
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Tiết
	Nội dung
	Phương pháp/kĩ thuật day học
	Phương pháp/ công cụ kiểm tra đánh giá
	Phương án ứng dụng CNTT

	1
	Hoạt động 1. Khởi động(10p)
	PP: Dạy học trực quan
KTDH: động não
	CC đánh giá: Câu trả lời ngắn
	Hình ảnh, Powerpoint, máy tính, máy chiếu.

	
	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động 2.1: Tìm   hiểu môi trường trong cơ thể(35p)
	PP: Dạy học trực quan, dạy học hợp tác
KTDH:Chia nhóm, động não
	PP đánh giá: Sản phẩm học tập.

Công cụ đánh giá: phiếu học tập.
	Video, Powerpoint, máy tính, máy chiếu.

	2
	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về hệ bài tiết (45p)
	PP: Dạy  học trực quan, dạy học hợp tác.

KTDH: Chia nhóm
	PP đánh giá: Sản phẩm học tập.

Công cụ đánh giá: phiếu học tập, bảng kiểm, Rubrics.
	Powerpoint, máy tính, máy chiếu.

	3
	Hoạt động 2.3:Tìm hiểu về hệ bài tiết (tt)(30p)
 
	PP: Dự án, Hỏi-đáp, đóng vai
KTDH: Động não
	PPĐG: Sản phẩm học tập.

Công cụ đánh giá : Câu hỏi.
	Powerpoint, máy tính, máy chiếu.

	
	Hoạt động 3: Luyện  tập( 10p)

	PP: Dạy học thông qua trò chơi.

KT: Đặt câu hỏi.
	PP: Quan sát. 

Công cụ đánh giá : Câu hỏi.
	Quizzi, máy tính, máy chiếu.

	
	Hoạt động 4: Vận dụng (5p)
	PP: Dạy học hợp tác.

KT: Động não.
	PP: Sản phẩm của HS.
	Padlet 


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
1. Hoạt động 1: Khởi động
a)Mục tiêu: Tạo hứng thú thu hút sự chú ý tò mò của học sinh để tìm hiểu về sự cân bằng ổn định các chất trong cơ thể
b) Nội dung: Hs quan sát video và trả lời câu hỏi mang tính gợi mở của giáo viên.

CH: Tại sao cần bổ sung nước trong quá trình luyện tập thể dục, thể thao?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

Dự kiến là: Trong quá trình luyện tập thể dục thể thao cơ thể tăng cường tiết mồ hôi để tỏa nhiệt ( lượng nước đào thải ra nhiều hơn bình thường). Mà nước lại có vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động sống của cơ thể. Do đó để đảm bảo cho các hoạt động sống của cơ thể diễn ra được bình thường , cần bổ sung nước trong quá trình luyện tập thể dục thể thao để đảm bảo cơ chế cân bằng giữa lượng nước lấy vào, sử dụng và đào thải ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
[image: image2]
- Chuyển giao nhiệm vụ: Gv cho hs xem video . Yêu cầu hs thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện nhiệm vụ: Hs xem video, nghiên cứu trả lời CH
- Báo cáo thảo luận: GV gọi hs đưa ra câu trả lời của mình, các bạn khác nhận xét bổ sung.

- Kết quả, nhận định: Gv đưa ra nhận xét, kết luận, dẫn dắt vào bài“ môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người”?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu môi trường trong cơ thể
a, Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm môi trường trong cơ thể

- Nêu được khái niệm cân bằng môi trường trong và vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong ( ví dụ nồng độ glucose, nồng độ muối trong máu, urea, uric acid, pH).
- Đọc và hiểu được thông tin một ví dụ cụ thể về kết quả xét nghiệm nồng độ đường và uric acid trong máu

b, Nội dung: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm môi trường trong cơ thể
- Quan sát hình 33.1, kết hợp nghiên cứu thông tin sgk 
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- Hoàn thành phiếu học tập số 1
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong cơ thể
- Quan sát hình 33.2 kết hợp nghiên cứu thông tin sgk
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- Hoàn thành phiếu học tập số 2
c, Sản phẩm: 
- Phiếu học tập số 1 của Hs

- Phiếu học tập số 2 của hs
d, Tổ chức thực hiện

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về khái niệm môi trường trong cơ thể


Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV phân nhóm. 
- Chiếu hình 33.1 và phiếu học tập số 1, yêu cầu: Cá nhân quan sát hình 33.1, sau đó thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1.
- Yêu cầu nhóm trưởng nhận phiếu học tập số 1 và tổ chức thành viên nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

Thực hiện nhiệm vụ: Tổ trưởng điều hành
- Cá nhân quan sát hình 33.1 sau đó tổ chức thảo luận nhóm, thư kí ghi chép nội dung thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 1.


Báo cáo, thảo luận: Lớp trưởng điều hành
- Nhóm trưởng nhận phiếu hướng dẫn đánh giá phiếu học tâp số 1 và tổ chức đánh giá đồng đẳng.

- Cử đại diện báo cáo kết quả đánh giá và nhận xét sản phẩm đánh giá.

- Các nhóm lắng nghe, bổ sung nhận xét và tham gia phản biện.


Kết luận, nhận định

- Nhận xét, đánh giá về tinh thần học tập của các nhóm và sản phẩm học tập của các nhóm. 
- Tổng kết, chuẩn hóa kiến thức của hoạt động.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về vai trò của sự duy trì ổn dịnh môi trường trong cơ thể.



Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Quan sát H 33. 2, video và hoàn thành phiếu học tập số 2
- Thời gian làm việc cá nhân và thảo luận nhóm 10 phút.

Thực hiện nhiệm vụ: 
Tổ trưởng điều hành, làm việc cá nhân 5 phút, sau đó thảo luận nhóm 5 phút

Báo cáo, thảo luận: Lớp trưởng điều hành
- Tổ 1 báo cáo, 01 bạn mô tả nhận xét kết quả thí nghiệm; 01 bạn chỉ hình ảnh trên Slide
- Tổ 2 báo cáo lại như tổ 1.Tổ khác nhận xét

Kết luận, nhận định

- Nhận xét, đánh giá về tinh thần học tập của các nhóm và sản phẩm học tập của các nhóm. 

- Tổng kết, chuẩn hóa kiến thức của hoạt động.
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về hệ bài tiết

a)Mục tiêu: 
- Nêu được chức năng của hệ bài tiết.

- Dựa vào hình ảnh hay mô hình, kể tên được các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu.

- Dựa vào hình ảnh sơ lược, kể tên được các bộ phận chủ yếu của thận.

 - Trình bày được một số bệnh về hệ bài tiết và cách phòng chống các bệnh đó

- Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh về thận như sỏi thận, viêm thận,... trong trường học hoặc tại địa phương.

- Tìm hiểu được một số thành tựu ghép thận, chạy thận nhân tạo.

- Vận dụng được hiểu biết về hệ bài tiết để bảo vệ sức khỏe

b) Nội dung: 

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chức năng của hệ bài tiết.

Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi

CH1: Dựa vào bảng 33.3 nêu vai trò của da, gan, phổi và thận trong bài tiết?
CH2: Bài tiết là gì?

CH3: Hoạt động bài tiết đóng vai trò như thế nào với cơ thể sống?
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu

- Quan sát hình 33.3

- Hoàn thành phiếu học tập số 3
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu một số bệnh liên quan đến hệ bài tiết nước tiểu.
- Báo cáo dự án đã thực hiện ở nhà
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu một số thành tựu trong chữa bệnh liên quan đến thận
- Đóng vai chuyên gia thuyết trình về một số thành tựu trong chữa bệnh liên quan đến thận
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, phiếu học tập.
d, Tổ chức thực hiện
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về chức năng của hệ bài tiết


Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Nghiên cứu thông tin sgk kết hợp bảng 33.3 trả lời câu hỏi
- Thời gian: 5 phút và trả lời
- Làm việc cá nhân 

Thực hiện nhiệm vụ: 
- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo, thảo luận

- Trả lời cá nhân 
- Thời gian: 5 phút
- Lớp Phó học tập chủ trì 

Kết luận, nhận định

- Nhận xét, đánh giá
- Tổng kết, chuẩn hóa kiến thức của hoạt động.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Quan sát hình 33.3 cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu, hoàn thành phiếu học tập số 3
- Thời gian: 5 phút và trả lời
- Làm việc cá nhân sau đó thảo luận nhóm 
Thực hiện nhiệm vụ: 
- Tổ trưởng điều hành, làm việc cá nhân 3 phút, sau đó thảo luận nhóm 7 phút.

Báo cáo, thảo luận:Lớp trưởng điều hành
- Tổ 3 báo cáo, 01 bạn kể tên các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu; 01 bạn chỉ các cơ quan ở hình ảnh trên Slide
- Tổ 4 báo cáo lại như tổ 3 
- Tổ khác nhận xét
Kết luận, nhận định
-Nhận xét, đánh giá
- Tổng kết, chuẩn hóa kiến thức của hoạt động. 
Nghiên cứu mục II.3, Intenet thực hiện dự án điều tra số người bị bệnh về thận và báo cáo trước lớp (tiết 3); Mục II.4 đọc và nghiên cứu trước ở nhà, thực hành lớp (tiết 3 của chủ đề này); 
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu về một số bệnh liên quan đến hệ bài tiết nước tiểu
Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Nhiệm vụ đã giao sau tiết trước; hôm nay nhóm tiếp tục Quan sát H 33.4 , video tiếp tục thảo luận nhóm 5 phút; nơi điều tra không có người mắc thì nhóm tham khảo trên mạng Intenet
Thực hiện nhiệm vụ: 

- Tổ trưởng điều hành, thảo luận nhóm 5 phút, cùng nhau trao đổi về phiếu điều tra

Báo cáo, thảo luận: Lớp trưởng điều hành
- Tổ 1 báo cáo về dự án điều tra về 1 hộ có người bị bệnh, 
- Tổ 2 báo cáo lại như tổ 1 
- Tổ khác nhận xét
Kết luận, nhận định

Giáo viên nhận xét, đánh giá tinh thần học tập của các nhóm, đánh giá sản phẩm học tập của học sinh

Gv cung cấp thêm cho học sinh về một số bệnh và nguyên nhân gây ra về hệ bài tiết nước tiểu, nhắc học sinh về cần phòng tránh các bệnh về thận, qua việc uống đủ nước không nhịn tiểu ngay trong giờ học, thuờng xuyên khám SK định kỳ 
- Tổng kết, chuẩn hóa kiến thức của hoạt động.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu một số thành tựu trong chữa bệnh liên quan đến thận
Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Nhiệm vụ đã giao sau tiết trước; Tổ 3, 4 đóng vai chuyên gia nói về một số thành tựu trong chữa bệnh liên quan đến thận.
- Thời gian thực hiện 05 phút 
Thực hiện nhiệm vụ: 

- Tổ trưởng điều hành, thảo luận nhóm chuẩn bị nội dung cho chuyên gia thuyết trình
Báo cáo, thảo luận

Lớp trưởng điều hành
- Tổ 3,4 thực hiện đóng vai sau đó có thể hỏi câu hỏi tương tác với các nhóm khác.
- Tổ khác nghe chuyên gia phân tích và nhận xét
Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét, đánh giá tinh thần học tập của các nhóm, đánh giá sản phẩm học tập của học sinh.
- Tổng kết, chuẩn hóa kiến thức của hoạt động.
3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: Hệ thống một số kiến thức đã học về môi trường trong và hệ bài tiết nước tiểu.
b) Nội dung: HS huy động kiến thức hoàn thành câu hỏi, bài tập trên phần mềm quizzi
Câu 1: Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu bao gồm

   A. Thận và ống đái

   B. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái

   C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

   D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái, phổi, da

Câu 2: Vai trò chính của quá trình bài tiết?

   A. Đảm bảo cho môi trường trong cơ thể ổn định

   B. Thanh lọc cơ thê, loại bỏ chất dinh dưỡng dư thừa

   C. Đảm bảo các chất dinh dưỡng trong cơ thể luôn được đổi mới

   D. Giúp giảm cân.

Câu 3: Người nào thường có nguy cơ chạy thận nhân tạo cao nhất?

   A. Những người hiến thận

   B. Những người bị tại nạn giao thông

   C. Những người bị suy thận

   D. Những người hút nhiều thuốc lá

Câu 4: Kết quả xét nghiệm của 4 người về hàm lượng uric acid trong máu như dưới đây:
Nữ 1: 4,7 (mg/dl)


Nam 1: 8,4(mg/dl)
Nữ 2: 3,2(mg/dl)


Nam 2: 6,0(mg/dl)
Người nào có nguy cơ cao mắc bệnh gout ?
   A. Nam 1


B. Nam 2
   C. Nữ 1 


D. Nữ 2
Câu 5: Đâu không phải là thành phần tạo nên môi trường trong của cơ thể?
A. Dịch mô 

B. Dịch bạch huyết
C. Máu

D. Nước tiểu

( Nếu không đủ thiết bị cho cả lớp làm trên phần mềm quizzi thì chuyển sang luyện tập bằng trò chơi " Ai lên cao hơn")
c)Sản phẩm: 
- Kết quả trên  phần mềm  quizzi.
d)Tổ chức thực hiện: 
- Chuyển giao nhiệm vụ:GV cung cấp đường link để học sinh truy cập vào phần mềm quizzi. Thực hiện tại phòng máy  
- Thực hiện nhiệm vụ: HS hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn.

- Báo cáo, thảo luận:Kết quả trên ứng dụng.

- Kết quả, nhận định: GV chiếu file bảng kết quả và nhận xét cho HS
4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: Vận dụng được hiểu biết về hệ bài tiết để bảo vệ sức khỏe
b)Nội dung: Hs truy cập phần mềm padlet trả lời câu hỏi.
Nêu những biện pháp phòng tránh các bệnh liên quan đến hệ bài tiết mà gia đình e thường thực hiện?

Theo em , gia đình em cần thực hiện thêm những biện pháp nào khác để bảo vệ hệ bài tiết?
c)Sảnphẩm: 
- Kết quả câu trả lời trên ứng dụng.

d)Tổchứcthựchiện:
- Chuyển giao nhiệmvụ: GV yêu cầu học sinh truy cập vào phần mềm đã cung cấp

- Thựchiệnnhiệmvụ: HS thực  hiện nhiệm vụ tại nhà.

- Báocáo, thảoluận:HS gửi kết quả lên padlet
- Kếtquả, nhậnđịnh: GV nhận xét rút ra kết luận.

5. DẶN DÒ 

- HS làm bài tập SGK, SBT

- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp.  
IV. CÁC PHỤ LỤC
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Nhóm.......

Thời gian: 10 phút

Hình thức: cá nhân và nhóm 

Lệnh/yêu cầu: 

- Cá nhân quan sát hình 33.1 “Môi trường trong cơ thể”, thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu sau:

1.Môi trường trong cơ thể gồm các thành phần nào?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Thế nào gọi là cân bằng môi trường trong cơ thể?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Nghiên cứu bảng 33.1 sgk trang 157 Cho biết trường hợp nào có chỉ sô môi trường trong mất cân bằng? Giải thích
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................


	                                                 ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

1.Môi trường trong cơ thể gồm các thành phần nào?

-Máu , dịch mô, dịch bạch huyết

2. Thế nào gọi là cân bằng môi trường trong cơ thể?

- Những điều kiện vật lí, hóa học của môi trường trong gồm: nhiệt độ, huyết áp, pH, thành phần chất tan .. dao động quanh một giá trị nhất định gọi là cân bằng môi trường trong cơ thể 
3. Nghiên cứu bảng 33.1 sgk trang 157 Cho biết trường hợp nào có chỉ sô môi trường trong mất cân bằng? Giải thích

- Trường hợp 1 có chỉ số môi trường trong mất cân bằng. 
- Giải thích: Thân nhiệt có ngưỡng giá trị ở người trưởng thành bình thường là 36 – 37,5 oC. Trong khi, người ở trường hợp 1 có giá trị đo được là 39,5oC, cao hơn nhiều so với ngưỡng bình thường. Điều này báo hiệu sự mất cân bằng môi trường trong cơ thể về điều kiện nhiệt độ. 


	HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ PHIÊU HỌC TẬP SỐ 1

	TT
	Nội dung
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	 Câu 1
	Trình bày đúng, đủ, rõ ràng các thành phần của môi trường trong cơ thể
	
	

	
	Máu 
	1,0
	

	
	Dịch mô( dịch giữa các tế bào)
	1,0
	

	
	Dịch bạch huyết
	1,0
	

	Câu2
	Nêu được khái niệm cân bằng môi trường trong
	3,0
	

	Câu 3


	Chỉ đúng trường hợp có môi trường trong mất cân bằng 
	2,0
	

	
	Giải thích đúng 
	1,0
	

	Đảm bảo thời gian
	1,0
	

	Tổng
	10,0
	


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Nhóm.......

Thời gian: 15 phút

Hình thức: cá nhân và nhóm

Lệnh/yêu cầu:

- Cá nhân quan sát hình 33.2 “Kết quả thí nghiệm đưa hồng cầu vào các loại dung dịch có nồng độ chất tan khác nhau” kết hợp video, thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu sau:

1.Cho biết ảnh hưởng của thành phần môi trường trong đến hoạt động của tế bào?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Điều gì xảy ra khi môi trường trong cơ thể bị mất cân bằng?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Nêu vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong cơ thể?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Em có nhận xét gì về chỉ số xét nghiệm máu của người phụ nữ thể hiện ở bảng 33.2 sgk? Từ đó đề xuất một số lưu ý trong khẩu phần ăn của người đó?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................


	 ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1.Cho biết ảnh hưởng của thành phần môi trường trong đến hoạt động của tế bào?

- Nếu thành phần của môi trường trong được duy trì ổn định sẽ đảm bảo cho tế bào hoạt động bình thường.
 2. Điều gì xảy ra khi môi trường trong cơ thể bị mất cân bằng?
- Khi môi trường trong bị mất cân bằng sẽ gây nên sự rối loạn trong hoạt động của các tế bào, thậm chí gây chết tế bào. 
3. Nêu vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong cơ thể?
- Môi trường trong có vai trò giúp cho tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất, qua đó, giúp tế bào và cơ thể hoạt động bình thường. 
4. Em có nhận xét gì về chỉ số xét nghiệm máu của người phụ nữ thể hiện ở bảng 33.2 sgk? Từ đó đề xuất một số lưu ý trong khẩu phần ăn của người đó? 
+ Về chỉ số glucose trong máu: Chỉ số glucose trong máu của người này là 7,4 mmol/L, cao hơn nhiều so với mức bình thường → Người này có nguy cơ cao là đã mắc bệnh tiểu đường. 
+ Về chỉ số uric acid trong máu: Chỉ số uric acid trong máu của người này là 5,6 mg/dl, vẫn nằm trong ngưỡng bình thường. 
- Vì người này có nguy cơ cao là đã mắc bệnh tiểu đường → Khẩu phần ăn của người này cần chú ý phải cung cấp cho cơ thể một lượng đường ổn định và hài hòa. Cụ thể: điều chỉnh chế độ ăn ít tinh bột, hạn chế các loại thực phẩm có lượng đường cao như hoa quả sấy, kem tươi, sirô, các loại nước uống có gas,…; hạn chế dầu mỡ; bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ;… đồng thời, nên chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa trong ngày để tránh tình trạng đường huyết tăng đột ngột. 


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Nhóm.......

Thời gian: 10 phút

Hình thức: nhóm  

Lệnh/yêu cầu: 

- Cá nhân quan sát tranh hình 33.3 cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu sgk, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu sau:

1. Kể tên các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Cơ quan nào đóng vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu? 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kể tên các bộ phận cấu tạo của thận? 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................



Mẫu phiếu điều tra số người bị bệnh liên quan đến hệ bài tiết nước tiểu ở địa phương
	STT
	Tên chủ hộ
	Tổng số người trong gia đình
	Số người mắc bệnh
	Tên bệnh
	Nguyên nhân
	Cách phòng tránh

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bảng đánh giá mẫu phiếu điều tra
	Các tiêu chí
	Tốt 
	Khá
	TB

	1. Chuẩn bị mẫu phiếu điều tra theo đúng mẫu
	
	
	

	2. Nội dung đúng, đủ, số liệu chính xác.
	
	
	

	3. Hình thức sạch đẹp
	
	
	

	4. Thuyết trình , báo cáo mẫu phiếu điều tra
	
	
	

	5. Trả lời câu hỏi của GV hoặc HS đúng, thuyết phục.
	
	
	


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
GV có thể cho HS tự đánh giá tinh thần làm việc của các thành viên trong nhóm bằng thang đo sau đây.

	 
 
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt được

	
	
	Tốt
	Khá
	TB

	1
	Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm
	 
	 
	 

	2
	Tự lực thực hiện các nhiệm vụ được phân công
	 
	 
	 

	3
	Tinh thần trách nhiệm trong công việc
	 
	 
	 

	4
	Lắng nghe ý kiến của thành viên trong nhóm
	 
	 
	 

	5
	Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định
	 
	 
	 


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
